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	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG

Số:   834/QĐ-LĐLĐ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Hỗ trợ CNVCLĐ bị tai nạn lao động - Năm 2017
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TUYÊN QUANG
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang;

- Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-LĐLĐ ngày 06/12/2006 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ "Mái ấm Công đoàn"; Quyết định số 281/QĐ-LĐLĐ ngày 27/5/2010, Quyết định số 655/QĐ-LĐLĐ ngày 22/3/2012, Quyết định số 229/QĐ/LĐLĐ ngày 30/7/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, quản lý và hoạt động Quỹ “ Mái ấm Công đoàn”;
- Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh (khóa XV) tại kỳ họp thứ 63 ngày 21/4/2017.
Xét đề nghị của LĐLĐ thành phố TQ, các LĐLĐ huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa, các CĐ ngành: Giáo dục, Xây dựng, Giao thông VT, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, CĐ các Khu công nghiệp, Ban Chính sách - Pháp luật, Ban quản lý Quỹ "Mái ấm Công đoàn".
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hỗ trợ bằng tiền mặt cho 49 CNVCLĐ bị tai nạn lao động nặng theo Chương trình "Mái ấm Công đoàn" (có danh sách kèm theo). 
Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ đối với CNVCLĐ trong tháng 5/2017 (Trừ 15 trường hợp LĐLĐ tỉnh đã trao tại Lễ kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Phát động Tháng CN năm 2017).
Điều 2. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng /người.
Tổng số tiền hỗ trợ: 24.500.000 đ (Hai bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chính sách - Pháp luật, Ban Tài chính, Ban quản lý Quỹ "Mái ấm Công đoàn" Liên đoàn Lao động tỉnh, LĐLĐ thành phố TQ, các LĐLĐ huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa, các CĐ ngành: Giáo dục, Xây dựng, Giao thông VT, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, CĐ các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành./.
	Nơi nhận:

- TT LĐLĐ tỉnh  (Chỉ đạo)
- Như Điều 3       (Thực hiện)

- Lưu VT


	TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy


DANH SÁCH 
HỖ TRỢ CNVCLĐ BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG - NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-LĐLĐ ngày 21 tháng 4  năm 2017
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	I
	CĐ ngành Giáo dục: 02


	1. 
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	Trường THPT Tân Trào, thành phố Tuyên Quang

	2. 
	Nguyễn Thanh Phương
	Trường THPT Chuyên, thành phố Tuyên Quang

	II
	CĐ ngành Xây dựng: 10

	3. 
	Dương  Thị Phương
	Công ty CP Vật liệu xây dựng Viên Châu

	4. 
	Phạm Thị Huyền
	Công ty CP Vật liệu xây dựng Viên Châu

	5. 
	Nguyễn Thị Minh
	Công ty CP Vật liệu xây dựng Viên Châu

	6. 
	Hoàng Ngọc Hiển
	Công ty CP Vật liệu xây dựng Viên Châu

	7. 
	Phạm Thị An
	Công ty CP Vật liệu xây dựng Viên Châu

	8. 
	Đoàn Phương Ánh
	Công ty CP Xi măng Tuyên Quang

	9. 
	Dương Việt Cường
	Công ty CP Xây dựng tổng hợp Tuyên Quang

	10. 
	Vũ Văn Thụ
	Công ty CP Xi măng Tuyên Quang

	11. 
	Nguyễn Nguyên Huân
	Công ty CP Xi măng Tuyên Quang

	12. 
	Vũ Văn Đường
	Công ty CP Xi măng Tuyên Quang

	III
	CĐ ngành Y tế: 02

	13. 
	Vũ Minh Thịnh
	Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

	14. 
	Vũ Thái Hậu
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

	IV
	CĐ ngành Giao thông Vận tải: 05

	15. 
	Nguyễn Hải Thiều
	Công ty CP Đường bộ 232

	16. 
	Nguyễn Văn Tuấn
	Công ty CP Đường bộ 232

	17. 
	Nguyễn Văn Quế
	Công ty CP Đường bộ 232

	18. 
	Nguyễn Văn Hưởng
	Công ty CP Đường bộ 232

	19. 
	Nguyễn Đăng Khoa
	Công ty TNHH Hiệp Phú

	V
	LĐLĐ huyện Na Hang: 01

	20. 
	Hoàng Văn Tám
	Chi cục Thuế  huyện Na Hang

	VI
	CĐ ngành Nông nghiệp PTNT: 02

	21. 
	Phạm Hồng Nhật
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

	22. 
	Nguyễn Việt Anh
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

	VII
	LĐLĐ huyện Sơn Dương: 12

	23. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Trường THCS Bình Yên

	24. 
	Phạm Thị Hường
	Trường THCS Đông Thọ 2

	25. 
	Cấn Thị Yến
	Trường MN Phúc Ứng

	26. 
	Dương Thị Thùy
	Trường TH&THCS Phúc Ứng

	27. 
	Hoàng Xuân Thủy
	Trường THCS Minh Thanh

	28. 
	Nguyễn Thị Quý
	Trường THCS Hào Phú

	29. 
	Nguyễn Văn Cường
	Công ty CP Chè Tân trào

	30. 
	Lê Văn Tường
	Công ty CP Chè Tân trào

	31. 
	Nguyễn Văn Hà
	Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang

	32. 
	Phạm Thị Dung
	Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương

	33. 
	Ma Văn Lực
	Xí nghiệp Địa chất 109

	34. 
	Nguyễn Vĩnh Tuyên
	Công ty CP Mía đường Sơn Dương

	VIII
	LĐLĐ huyện Yên Sơn: 07

	35. 
	Nguyễn Mạnh Thuấn
	Huyện uỷ Yên Sơn

	36. 
	Lê Thị Khánh Chúc
	Trường Tiểu học Hùng Lợi 1

	37. 
	Vũ Thị Trường
	Trường THCS Tứ Quận

	38. 
	Nguyễn Thu Phương
	Trường Tiểu học Lực Hành

	39. 
	Phạm Thị Tĩnh
	Trường Mầm non Lang Quán

	40. 
	Nguyễn  Thị Thu 
	Trường Mầm non Nhữ Khê 

	41. 
	Nguyễn Hồng Tuấn
	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn

	IX
	CĐ các Khu công nghiệp: 02

	42. 
	Trịnh Ngọc Biên
	Công ty CP Giấy An Hòa

	43. 
	Trần Ngọc Hoàn
	Công ty CP Giấy An Hòa

	X
	LĐLĐ huyện Chiêm Hóa: 04

	44. 
	Nguyễn Văn Huấn
	UBND xã Ngọc Hội

	45. 
	Phùng Thị Hợp
	Trường THCS Kim Bình

	46. 
	Trương Thị Tỉnh
	rường Tiểu học số 1 Tân Mỹ

	47. 
	Hà Doãn Phát
	Công ty  CP Sản xuất - Xuất khẩu Phúc Lâm

	XI
	LĐLĐ thành phố Tuyên Quang: 02

	48. 
	Nguyễn Huy Phương
	Công ty Xăng dầu Tuyên Quang

	49. 
	Hoàng Văn Đức
	UBND Lưỡng Vượng


